
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Lý Thị Phượng - Nguyễn Thị Huyền Trang  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, thực hiện văn hoá chào hỏi và làm hành động của trẻ 

muốn khi đến lớp cùng cô. 

- Trang phục của trẻ phù hợp thời tiết mùa lạnh, nhắc trẻ đi tất giữ ấm chân. 

- Rèn kỹ năng cất dép đúng vị trí và bước đầu rèn trẻ kỹ năng cất ba lô vào ngăn của mình.  

* Trò chuyện 
- Trò chuyện với trẻ về một số nghề của bố mẹ bé.  

- Trò chuyện về một số nghề mà bé biết. (MT24)  

+ Trò chuyện về nghề: Bác sĩ 

- Trò chuyện về nghề bộ đội và ngày lễ kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

22/12.  

- Trò chuyện về nghề dịch vu: Cô bán hàng  

- Giáo dục trẻ biết nghe lời người lớn biết đội mũ khi ra nắng; đi tất; mặc quần áo ấm khi 

trời lạnh.  

MT24 

Thể dục sáng 

Thực hiện các động tác thể dục sáng: 

* Khởi động: Đi vòng tròn các kiểu chân, bật nhảy tại chỗ, 

* Trọng động 
- Hô hấp:  

+ Tập hít vào, thở ra. 

- Tay:  

+ Đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Chân:  

+ Co duỗi từng chân. 

- Lưng, bụng, lườn:  

 



+ Nghiêng người sang hai bên 

* Hồi tĩnh: Làm động tác giãn cơ.  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Nhảy qua 

vạch kẻ 

+ TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ  

Vận động 

- VĐCB: Lăn bóng 

vào cổng 

+ TCVĐ: Nu na nu 

nống  

Vận động 

- VĐCB: Bò theo 

hướng thẳng có mang 

vật trên lưng 

+ TCVĐ: Cáo và thỏ  

Vận động 

- VĐCB: Ném trúng 

đích 

+ TCVĐ: Chạy bắt 

bóng  

 

T3 

Làm quen văn học 

Truện: Vẽ chân dung 

mẹ  

Làm quen văn học 

- Thơ: Bố em làm bác 

sĩ  

Làm quen văn học 

Truyện: Cô bác sĩ tí 

hon  

 

Làm quen văn học 

- Thơ: Chơi bán hàng  

T4 

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

màu đỏ, xanh, vàng  

Nhận biết tập nói 

Nghề bác sĩ  

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết phân biệt 

hình tròn, hình vuông 
  

Nhận biết tập nói 

Trò chuyện về nghề 

bán hàng  

T5 

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu cái áo  

Hoạt động tạo hình 

- Dán tạo hình trang 

phục chú bộ đội  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu áo chú bộ đội  

Hoạt động tạo hình 

- Dán trang trí cửa 

hàng bán kem  

T6 

Âm nhạc 

- Nghe hát: Bố em 

làm phi công 

+ TC ÂN: Nghe tiếng 

vỗ tay tìm đồ vật  

Âm nhạc 

- Nghe hát: Em làm 

bác sĩ 

+ TC ÂN: Nhỏ và to  

Âm nhạc 

- VĐMH: Chú bộ đội 

+ Nghe hát: Cháu yêu 

chú bộ đội  

Âm nhạc 

- Hát: Em tập lái ô tô 

+ TC ÂN: Vận động 

theo tiết tấu nhanh 

chậm  



Hoạt động ngoài trời 

Tuần 1 (02/12 - 06/12) 

* HĐCMĐ 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát cây bưởi. 

- Quan sát giàn hoa giấy. 

- Quan sát vườn rau cải. 

- Quan sát cây chuối. 

* TCVĐ: 

- Trời nắng, trời mưa. 

- Gieo hạt. 

- Tôi là cây to. 

- Dung dăng dung dẻ. 

- Di chuyển thành hàng  

* Chơi tự chọn 
- Trẻ chơi đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động. 

- Chơi với lá. 

- Chơi đồ chơi trong khu đồi cỏ. 

- Chơi với vòng  

Tuần 2 (09/12 - 13/12) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát giàn gấc. 

- Quan sát cây hoa hồng môn. 

- Quan sát vườn xu hào. 

- Quan sát cây lộc vừng. 

- Quan sát cây xấu. 

* TCVĐ: 
- Chó sói xấu tính. 

- Gieo hạt. 

 



- Bóng tròn to. 

- Ô tô và chim sẻ 

- Nu na nu nống  

* Chơi tự chọn 
- Chơi vòng, phấn, lá cây. 

- Chơi cùng đồ chơi ngoài trời. 

- Chơi với nước. 

- Chơi đồ chơi trong khu vận động 

- Chơi với phấn  

Tuần 3: (16/12 - 20/12) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát thời tiết. 

- Trò chuyện cùng bác làm vườn 

- Quan sát vườn hoa hồng 

- Trò chuyện cùng bác bảo vệ. 

- Quan sát cây lộc vừng. 

* TCVĐ 
- Kéo cưa lừa xẻ 

- Bắt bướm 

- Bóng tròn to. 

- Bắt bóng (Giao lưu cùng lớp D1) 

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Chơi với phấn. 

- Chơi với vòng.  



Tuần 4: (23/12 - 27/12) 

* HĐCMĐ 
- Quan sát cây lộc vừng 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát cây khế 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

- Quan sát cây xoài 

* TCVĐ 
- Kéo cưa lừa xẻ 

- Bắt bóng 

- Bóng tròn to. 

- Rồng rắn lên mây  

- Ai nhanh nhất 

* Chơi tự chọn 
- Chơi đồ chơi trong sân trường 

- Chơi với bóng 

- Chơi đồ chơi ở khu vận động. 

- Nhặt hoa, lá cây. 

- Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo.  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm 

- Tuần 1: Góc "Hoạt động với đồ vật" 

- Tuần 2: Góc "kể chuyện" 

- Tuần 3: Góc "Bế em" 

- Tuần 4: Góc "Bé chơi với hình và màu"  

* Góc hoạt động với đồ vật: Trẻ tập xếp hàng rào 

- Chuẩn bị: các khối gỗ, hàng rào,...  

* Góc kể chuyện: Rèn kỹ năng "Lật mở trang sách" 

- Chuẩn bị: sách, truyện về các nghề bé biết: bác sĩ, ...  

MT35 



* Góc bế em  
- Rèn trẻ kỹ năng nấu và xúc cho em ăn, sự yêu thương của mọi người trong gia đình. 

- Chuẩn bị: Búp bê, nồi, thìa, bát,...  

* Góc Hình và màu 

- Trẻ làm thiệp, vẽ tranh, dán hoa tặng chú bộ đội ngày 22/12 

- Chuẩn bị: Hồ, giấy màu, hoa, ....  

- Trẻ thể hiện, biểu lộ cảm xúc vui buồn qua trò chơi "Cảm xúc của bé, vòng quay cảm 

xúc". (MT35)  

* Góc vận động 

- Chuẩn bị: Vòng, bóng, đường đi 

- Trẻ chơi tập các bài tập với bóng, vòng. 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Dạy trẻ khi ăn không dùng tay bốc đồ ăn.  

- Trẻ biết ăn đa dạng các loại thức ăn, đảm bảo dinh dưỡng.  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT10)  

- Dạy trẻ lấy gối chuẩn bị chỗ ngủ  

* Vận động sau khi ngủ dậy: Nhạc bài hát: “Chú bộ đội” 

MT10 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1 (2/12 - 6/12) 
- Rèn kỹ năng đi và cởi tất. 

- Làm quen bài thơ: Bố em làm bác sĩ 

- Ôn luyện: Nhận biết màu xanh, đỏ, vàng 

- Vận động "Đoàn tàu nhỏ xíu" 

- LĐTT Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 2 (9/12 - 13/12) 
- Nghe hát: Bố em làm phi công 

- Rèn kỹ năng lồng đi dép và cất dép vào đúng nơi quy định 

- Đồng dao: Đi cầu đi quán 

- Dạy trẻ nhận biết ký hiệu nước nóng và không lấy nước nóng uống. (MT12)  

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc. 

MT12, 

MT21, 

MT34 



Tuần 3 (16/12 - 20/12) 
- Nghe đọc thơ "Chú bộ đội" 

- Ôn luyện: Nhận biết phân biệt màu xanh, đỏ 

- Hộp quà màu đỏ, hộp quà màu xanh (MT21)  

- Tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Hoạt động văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: Cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Tuần 4 (23/12- 27/12) 
- Nghe truyện "Cô bán hàng đáng yêu" 

- Rèn kỹ năng vặn nút chai. 

- Rèn kỹ năng vò giấy 

- Vui: Miệng cười, khuôn mặt rạng rỡ. Buồn: Mặt mếu, khóc, sợ hãi khuôn mặt lo lắng 

(MT34) 
- Hoạt động: Liên hoan văn nghệ cuối tuần, nêu gương bé ngoan. 

+ LĐTT: cô và trẻ cùng sắp xếp lại đồ chơi các góc.  

Chủ đề - Sự kiện Bố mẹ bé làm nghề gì Nghề bác sĩ Chú bộ đội Cô bán hàng  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 


